
Đạt
Không 

đạt

168 38.779 4.371 8 21 12.266 10.265 2 0 2 0 3.706

1 Long Xuyên 1,30 4.181 185 3 770 770 0 0 0 0 185

1
Nhang 

Bình Đức

Bình Đức,

 Long Xuyên

Dịch vụ phục vụ sản xuất đời sống 

dân cư nông thôn
08/01/2007 1,5 0,40 2.270 100 x 340 340 100

2
Lưỡi câu 

Mỹ Hòa

Mỹ Hòa,

Long Xuyên

Dịch vụ phục vụ sản xuất đời 

sống dân cư nông thôn
08/01/2007 1,8 0,80 980 70 x 400 400 70

3
Bánh tráng 

Mỹ Khánh

Mỹ Khánh,

Long Xuyên

Chế biến, bảo quản nông,

 lâm, thủy sản
08/01/2007 0,9 0,10 931 15 x 30 30 15

2 Tân Châu 0,90 1.234 405 2 207 207 14

1

Dệt thổ cẩm 

 Chăm Châu 

Phong

Châu Phong,

Tân Châu

Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan

, gốm sứ, thuỷ tinh, dệt may, sợi, 

thêu, ren, đan đát, cơ khí nhỏ

12/2006 2,0 0,30 296 162 x 17 17 4

2
Tơ lụa 

Tân Châu

Long Hưng, 

Tân Châu

Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan,

 gốm sứ, thuỷ tinh, dệt may, sợi, 

thêu, ren, đan đát, cơ khí nhỏ

12/2006 4,0 0,60 938 243 x 190 190 10

3 Châu Thành 71,50 7.157 192 3 1.792 754 0 0 0 0 192

1 Rập chuột An Châu An Châu, Châu Thành
Dịch vụ phục vụ sản xuất đời sống 

dân cư nông thôn
25/10/2007 4,0 50,00 924 17 x 1.000 124 17

2 May mùng mền Bình Hòa
Bình Hòa, Châu 

Thành

Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm 

sứ, thuỷ tinh, dệt may, sợi, thêu, ren, 

đan đát, cơ khí nhỏ

11/03/2013 4,5 18,00 5.226 26 x 572 410 26

3 Lợp Lươn Cần Đăng Châu Thành
Dịch vụ phục vụ sản xuất đời sống 

dân cư nông thôn
2017 3,0 3,50 1.007 149 x 220 220 149

4 Thoại Sơn 4,20 188 58 1 215 215 58

1 Bó chổi cọng dừa
Vĩnh Chánh,

 Thoại Sơn

Dịch vụ phục vụ sản xuất đời 

sống dân cư nông thôn 07/10/2010
6,0 4,20 188 58 x 215 215 58

5 Châu Phú 0,10 80 5 1 10 10 5

1 Lợp cua Mỹ Đức
Mỹ Đức,

Châu Phú

Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm 

sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, 

đan lát, cơ khí nhỏ.

23/12/2009 2,5 0,10 80 5 x 10 10 5

6 Phú Tân 81,00 1.363 431 1 2 1.124 1.074 0 0 0 0 431

(Kèm Kế hoạch số 448/KH-UBND ngày  05/6 /2023 của UBND tỉnh An Giang)
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1 Rèn  Phú Mỹ Phú Mỹ, Phú Tân
Xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục 

vụ sản xuất ngành nghề nông thôn
03/11/2006 4,5 3,30 450 66 x 264 264 66

2
Bánh phồng            

Phú Mỹ
Phú Mỹ, Phú Tân

Chế biến, bảo quảnnông, lâm, thủy 

sản
03/11/2006 5,0 2,10 300 15 x 110 110 15

3 Bó chổi bông sậy Phú Bình,Phú Tân
Dịch vụ phục vụ sản xuất đời 

sống dân cư nông thôn
03/11/2006 7,0 75,60 613 350 x 750 700 350

7 Tịnh Biên 4,40 2.035 169 2 181 88 2 0 2 0 169

1

Dệt thổ cẩm 

Khmer Văn 

Giáo

Văn Giáo, Tịnh Biên

Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm 

sứ, thuỷ tinh, dệt may, sợi, thêu, ren, 

đan đát, cơ khí nhỏ

08/01/2007 3,5 2,00 651 51 x 63 63 2 1 51

2

Sản xuất 

đường thốt 

nốt An Phú

An Phú,  Tịnh Biên Chế biến, bảo quản 18/05/2011 5,1 2,40 1.384 118 x 118 25 1 118

8 Tri Tôn 0,40 3.544 63 1 120 120 63

1

SX và chế 

biến    đường 

thốt nốt Châu 

Lăng

Châu Lăng, 

Tri Tôn

Chế biến, bảo quản nông,

 lâm, thủy sản
07/08/2014 2,5 0,40 3.544 63 x 120 120 63

9 Chợ Mới 4,30 18.997 2.863 6 7 7.847 7.027 0 0 0 0 2.589

1
Đan giỏ Ny lon 

Tấn Mỹ

Tấn Mỹ, 

Chợ Mới

 Xử lý, chế biến nguyên vật liệu 

phục vụ sản xuất ngành nghề nông 

thôn.

07/08/2014

3,6 0,10

640 230 x 690 300 120

2
Lò Trấu 

Long Điền B

Long Điền B, 

Chợ Mới

 Xử lý, chế biến nguyên vật liệu 

phục vụ sản xuất ngành nghề nông 

thôn.

10/12/2007

5,5

0,30 1.070 84 x 175 115 84

3
Dây Keo 

Mỹ Hội Đông

Mỹ Hội Đông

Chợ Mới

 Xử lý, chế biến nguyên vật liệu 

phục vụ sản xuất ngành nghề nông 

thôn.

20/12/2006

6,0

0,70 1.029 384 x 848 490 217

4
Mộc Long 

Điền B

Long Điền B, 

Chợ Mới

Sản xuất hàng thủ

 công mỹ nghệ
16/05/2012

6,5
0,60 587 168 x 438 438 168

5 Mộc Long Giang
 Long Giang,

Chợ Mới

Sản xuất hàng thủ

 công mỹ nghệ
25/10/2007

5,8
0,30 531 104 x 215 205 104

6
Đan đát

 Long Giang

Long Giang,

Chợ Mới

Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm 

sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, 

đan lát, cơ khí nhỏ.

20/12/2006

4,3

0,20 333 133 x 450 450 133

7 Đan đát Mỹ An
Mỹ An, 

Chợ Mới

Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm 

sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, 

đan lát, cơ khí nhỏ.

22/12/2009 3,9 0,20 690 70 x 280 280 70

8
Đóng xuồng 

ghe Mỹ Hiệp

 Mỹ Hiệp,

Chợ Mới

Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm 

sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, 

đan lát, cơ khí nhỏ.

20/12/2006 5,3 0,20 4.877 15 x 84 84 18



9
Chằm nón lá

 Hòa Bình

 Hòa Bình, 

Chợ Mới

Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm 

sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, 

đan lát, cơ khí nhỏ.

20/12/2006 3,1 0,10 733 362 x 582 580 362

10
Chằm nón lá 

Hội An

 Hội An, 

Chợ Mới

Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm 

sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, 

đan lát, cơ khí nhỏ.

20/12/2006 3,8 0,10 1.050 308 x 815 815 308

11
Mộc Mỹ 

Luông

Mỹ Luông,

Chợ Mới

Sản xuất hàng thủ

 công mỹ nghệ
20/12/2006

6,8
0,20 3.797 815 x 2.500 2.500 815

12 Mộc Chợ Thủ
Long Điền A, 

Chợ Mới

Sản xuất hàng thủ

 công mỹ nghệ
20/12/2006

8,0
1,00 2.868 131 x 520 520 131

13
Mộc gia dụng

Tấn Mỹ

Tấn Mỹ, 

Chợ Mới

Sản xuất hàng thủ

 công mỹ nghệ
20/12/2006

5,0

0,30 792 59 x 250 250 59

(*) Nhóm ngành nghề (theo điều 4 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP) bao gồm:

(**) Làng nghề trải dài trên 2 ấp thì tổng số hộ được tính trên 2 ấp đó.


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-06-05T15:57:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 448/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh




